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Số báo 
danh

Họ và tên Trường đăng ký dự thi Môn thi
Điểm 

thi

Điểm 
phúc 
khảo

1 0350005 Bùi Phương Anh THPT Tức Tranh Ngữ văn 6,50 6,50
2 0350005 Bùi Phương Anh THPT Tức Tranh Toán 3,50 3,50
3 0350055 Nguyễn Hữu Cường THPT Tức Tranh Tiếng Anh 3,00 3,00
4 0350055 Nguyễn Hữu Cường THPT Tức Tranh Toán 3,25 3,25
5 0350245 Trần Văn Mạnh THPT Tức Tranh Ngữ văn 6,25 6,25
6 0350245 Trần Văn Mạnh THPT Tức Tranh Tiếng Anh 3,00 3,00
7 0350245 Trần Văn Mạnh THPT Tức Tranh Toán 4,50 4,50
8 0350330 Hoàng Xuân Phú THPT Tức Tranh Ngữ văn 6,50 6,50
9 0350330 Hoàng Xuân Phú THPT Tức Tranh Toán 3,50 3,50

10 0350371 Nguyễn Thành Thái THPT Tức Tranh Toán 4,00 4,00
11 0350379 Lưu Phương Thảo THPT Tức Tranh Ngữ văn 6,75 6,75
12 0350379 Lưu Phương Thảo THPT Tức Tranh Toán 4,25 4,25
13 0350401 Nguyễn Đức Thuận THPT Tức Tranh Toán 2,25 2,25
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